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Giá trên đã bao gồm VAT

Công tắc dòng AvatarOnCông tắc dòng AvatarOn

E8332L1LED_WE_G19 
E8332L1LED_WG_G19 
E8332L1LED_WD_G19 

Bộ công tắc đôi 1 chiều
16AX, có đèn LED 10/60

E8333L1LED_WE_G19 
E8333L1LED_WG_G19 
E8333L1LED_WD_G19

Bộ công tắc ba 1 chiều
16AX, có đèn LED 10/60

E8331L1LED_WE_G19 
E8331L1LED_WG_G19 
E8331L1LED_WD_G19

Bộ công tắc đơn 1 chiều
16AX, có đèn LED 10/60

Đóng gói Đơn giá (VNĐ) Đơn giá (VNĐ)Đóng gói

E8331D20N_WE_G19 
E8331D20N_WG_G19 
E8331D20N_WD_G19

Bộ công tắc đơn 2 cực 20A 10/60

E8332D20N_WE_G19 
E8332D20N_WG_G19 
E8332D20N_WD_G19

Bộ công tắc đôi 2 cực 20A 8/48

E8331D32N_WE_G19 
E8331D32N_WG_G19 
E8331D32N_WD_G19

Bộ công tắc đơn 2 cực 32A 10/160

E8331D45N_WE_G19 
E8331D45N_WG_G19 
E8331D45N_WD_G19

Bộ công tắc đơn 2 cực 45A 12/72

  156.200
196.900
215.600

E8334L1LED_WE_G19 
E8334L1LED_WG_G19 
E8334L1LED_WD_G19

Bộ công tắc bốn 1 chiều
16AX, có đèn LED 8/48

  497.200
627.000
686.400

 372.900
 515.900
 515.900

 706.200
 931.700
 974.600

 748.000
 897.600
 987.800

 1.280.400
 1.536.700
 1.690.700

E8331BPL1_WE_G19 
E8331BPL1_WG_G19 
E8331BPL1_WD_G19

Nút nhấn chuông đơn 10A 10/60

 226.600
 286.000
 313.500

E8331RD250_WE 
E8331RD250_WG

Bộ điều chỉnh ánh sáng đèn 250VA
(điều chỉnh đèn LED từ 3w - 100W) 

8/48

 1.417.900
1.637.900

  234.300
294.800
322.300

  323.400
407.000
445.500

E8331L2LED_WE_G19 
E8331L2LED_WG_G19 
E8331L2LED_WD_G19 

Bộ công tắc đơn 2 chiều
16AX, có đèn LED 10/60

  187.000
235.400
258.500

E8332L2LED_WE_G19 
E8332L2LED_WG_G19 
E8332L2LED_WD_G19

Bộ công tắc đôi 2 chiều
16AX, có đèn LED 10/60

  280.500
353.100
387.200

E8334L2LED_WE_G19 
E8334L2LED_WG_G19 
E8334L2LED_WD_G19

Bộ công tắc bốn 2 chiều
16AX, có đèn LED

8/48

 596.200
 715.000
 786.500

Mã_WE
Màu trắng

Mã_WG
Màu vàng ánh kim

Mã_WD
Màu gỗ

E83426U2_WE_G19 
E83426U2_WG_G19 
E83426U2_WD_G19

Bộ ổ cắm đôi 2 chấu 10A 10/60

E8332USB_WE_G19 
E8332USB_WG_G19 
E8332USB_WD_G19

Bộ ổ sạc USB đôi 2.1A 8/48

 177.100
 223.300
 244.200

 1.822.700
 2.186.800
 2.514.600

E83426TS_WE_G19 
E83426TS_WG_G19

Bộ ổ cắm đơn đa năng 16A 10/60

 378.400
 474.100

Ổ cắm dòng AvatarOn
Đơn giá (VNĐ)Đóng gói

E83426UES2_WE_G19 
E83426UES2_WG_G19 
E83426UES2_WD_G19

Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A 10/60

 299.200
 358.600
 434.500

E8315TS_WE_G19 
E8315TS_WG_G19

Bộ ổ cắm đơn đa năng 16A,
có công tắc 12/72

 436.700
 546.700

E8333L2LED_WE_G19 
E8333L2LED_WG_G19 
E8333L2LED_WD_G19

Bộ công tắc ba 2 chiều
16AX có đèn LED 10/60

 387.200
 487.300
 533.500

E8331M_WE_G19
E8331M_WG_G19

Bộ công tắc trung gian
16AX

8/48

  276.100
347.600
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Ổ cắm TV, mạng, điện thoại dòng AvatarOn

E8332TV_WE_G19
E8332TV_WG_G19

Bộ ổ cắm TV đôi
10/60

E8331RJS4_WE_G19
E8331RJS4_WG_G19
E8331RJS4_WD_G19

Bộ ổ cắm điện thoại đơn 10/60

E8331TV_WE_G19 
E8331TV_WG_G19
E8331TV_WD_G19

Bộ ổ cắm TV đơn
10/60

Đóng gói Đơn giá (VNĐ) Đóng gói Đơn giá (VNĐ)

E8332TDRJS5_WE_G19
E8332TDRJS5_WG_G19
E8332TDRJS5_WD_G19

Bộ ổ cắm điện thoại và
Bộ ổ cắm mạng cat5e 10/60

E8330X_WE_G19
E8330X_WG_G19
E8330X_WD_G19

Mặt che trơn 12/72

E8331_WE_G19
E8331_WG_G19
E8331_WD_G19

Mặt cho 1 công tắc 12/72

  305.800
 366.300
402.600

E8332RJS4_WE_G19
E8332RJS4_WG_G19
E8332RJS4_WD_G19

Bộ ổ cắm điện thoại đôi
10/60

 311.300
 372.900
410.300

 358.600
 430.100
473.000

 116.600
 151.800
174.900

  81.400
 137.500
150.700

E8332TVRJS6_WE_G19
E8332TVRJS6_WG_G19

Bộ ổ cắm TV và
Bộ ổ cắm mạng cat6 10/60

 525.800
 631.400

E8331KH_WE_G19
E8331KH_WG_G19
E8331KH_WD_G19

Mặt cho 1 công tắc
có móc treo chìa khoá 10/60

 123.200
180.400
196.900

E8332_WE_G19
E8332_WG_G19
E8332_WD_G19

Mặt cho 2 công tắc 12/72

89.100
146.300
174.900

E8333_WE_G19
E8333_WG_G19
E8333_WD_G19

Mặt cho 3 công tắc 12/72

 123.200
 206.800
226.600

E8333KH_WE_G19
E8333KH_WG_G19
E8333KH_WD_G19

Mặt cho 3 công tắc
có móc treo chìa khoá 10/60

 154.000
 238.700
 261.800

E8334_WE_G19
E8334_WG_G19
E8334_WD_G19

Mặt cho 4 công tắc 12/72

 123.200
 233.200
 255.200

E8331_26_WE_G19
E8331_26_WG_G19

Khung đỡ đôi 12/72

 81.400
 102.300

E8331_36_WE_G19
E8331_36_WG_G19

Khung đỡ ba 12/72

 81.400
 102.300

E8331_46_WE_G19
E8331_46_WG_G19

Khung đỡ bốn 12/72

  114.400
145.200

E8331_56_WE_G19
E8331_56_WG_G19

Khung đỡ năm 12/40

 114.400
145.200

  426.800
 512.600

 194.700
 233.200
256.300

E8331RJS5_WE_G19
E8331RJS5_WG_G19
E8331RJS5_WD_G19

Bộ ổ cắm mạng cat5e đơn
10/60

 253.000
 303.600
334.400

E8332RJS5_WE_G19
E8332RJS5_WG_G19
E8332RJS5_WD_G19

Bộ ổ cắm mạng cat5e đôi
10/60

 404.800
 486.200
534.600

E8331RJS6_WE_G19
E8331RJS6_WG_G19

Bộ ổ cắm mạng cat6 đơn 10/60

 350.900
 421.300

E8332RJS6_WE_G19
E8332RJS6_WG_G19

Bộ ổ cắm mạng cat6 đôi 10/60

 524.700
 629.200

E8332TVRJS5_WE 
E8332TVRJS5_WG 
E8332TVRJS5_WD

Bộ ổ cắm TV và
Bộ ổ cắm mạng cat5e 10/60

 446.600
 535.700
589.600

Phụ kiện dòng AvatarOn



56/1008





Công tắc dòng Vivace

KB32_1_WE 
KB32_1_AS

Bộ công tắc đôi 1 chiều 16AX 8/80

KB33_1_WE 
KB33_1_AS

Bộ công tắc ba 1 chiều 16AX
8/80

KB31_1_WE 
KB31_1_AS

Bộ công tắc đơn 1 chiều 16AX
8/80

Đóng gói Đơn giá (VNĐ)

Đóng gói Đơn giá (VNĐ)

KB426US_WE 
KB426US_AS

Bộ ổ cắm đơn 2 chấu 10A 10/100

KB426US2_WE 
KB426US2_AS

Bộ ổ cắm đôi 2 chấu 10A 10/100

58.300
72.600

KB34S_1_WE 
KB34S_1_AS

Bộ công tắc bốn 1 chiều 16AX
5/50

 302.500
 378.400

  104.500
 132.000

  124.300
  161.700

KB426UEST_G19 
KB426UEST_AS_G19

Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 16A 10/100

  121.000
  158.400

KB426UES2_WE_G19 
KB426UES2_AS_G19

Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A 9/90

  182.600
 260.700

KB413S 
KB413S_AS

Bộ ổ cắm đơn đa năng 13A 10/100

  155.100
  199.100

KB31USB_WE 
KB31USB_AS

Bộ ổ cắm sạc USB đơn 2.1A
8/80

 1.019.700
 1.223.200

KB32USB_WE 
KB32USB_AS

Bộ ổ cắm sạc USB đôi 2.1A 8/80

 1.585.100
 1.965.700

 84.700
 106.700

  113.300
  141.900

KB31_WE 
KB31_AS

Bộ công tắc đơn 2 chiều 16AX
8/80

 63.800
 79.200

KB32_WE 
KB32_AS

Bộ công tắc đôi 2 chiều 16AX
8/80

  102.300
  129.800

KB31IA_WE 
KB31IA_AS

Bộ công tắc trung gian 10AX 8/80

 212.300
 266.200

KB31BPB_WE 
KB31BPB_AS

Bộ nút nhấn chuông 10A 8/80

74.800
 96.800

Ổ cắm dòng Vivace

KB33_WE 
KB33_AS 

Bộ công tắc ba 2 chiều 16AX
8/80

  148.500
 187.000

KB34S_WE 
KB34S_AS

Bộ công tắc bốn 2 chiều 16AX
5/50

 338.800
 425.700

Đóng gói Đơn giá (VNĐ)

KB31D20NE_WE 
KB31D20NE_AS

Bộ công tắc đơn 2 cực 20A 10/100

  163.900
  207.900

KB32D20NE_WE 
KB32D20NE_AS

Bộ công tắc đôi
2 cực 20A

10/100

  310.200
  389.400

KB31DR45N_WE 
KB31DR45N_AS

Bộ công tắc đơn
2 cực 45A

10/100

 511.500
 660.000

Công tắc 2 cực dòng Vivace

KB113LS_WE 
KB113LS_AS

Bộ ổ cắm đơn đa năng
13A có công tắc 10/100

  176.000
  226.600

KBT413S_WE 
KBT413S_AS

Bộ ổ cắm đôi đa năng 13A 10/100

 321.200
 418.000

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW



Ổ TV, mạng, điện thoại dòng Vivace

KB32TV 
KB32TV_AS

Bộ ổ cắm TV đôi
10/100

KB31TS_WE 
KB31TS_AS

Bộ ổ cắm điện thoại đơn 
10/100

KB31TV_WE 
KB31TV_AS

Bộ ổ cắm TV đơn
10/100
Đóng gói Đơn giá (VNĐ) Đóng gói Đơn giá (VNĐ)

KB31RD400_WE 
KB31RD400_AS

Dimmer điều chỉnh
ánh sáng đèn 400W 8/80

KB31RF250_WE 
KB31RF250_AS

Bộ công tắc điều chỉnh
tốc độ quạt 10/100

   127.600
 165.000

KB32TS 
KB32TS_AS 

Bộ ổ cắm điện thoại đôi
10/100

  185.900
  240.900

  501.600
  653.400

 404.800
 525.800

   226.600
  293.700

  110.000
  140.800

KB31RJ5E_WE 
KB31RJ5E_AS

Bộ ổ cắm mạng cat5e đơn
10/100

 159.500
  206.800

KB32RJ5E 
KB32RJ5E_AS

Bộ ổ cắm mạng cat5e đôi
8/80

  286.000
  372.900

KB31RJ6_WE 
KB31RJ6_AS

Bộ ổ cắm mạng cat6 đơn 10/100

  205.700
 268.400

KB32RJ6
KB32RJ6_AS

Bộ ổ cắm mạng cat6 đôi 8/80

   321.200
  385.000

KB32TS_RJ5E 
KB32TS_RJ5E_AS

Bộ ổ cắm điện thoại
và mạng cat5e 8/80

  257.400
  335.500

Dimmer dòng Vivace

KB31EKT_WE 
KB31EKT_AS

Bộ công tắc chìa khoá thẻ 6/60

 947.100
 1.086.800

KBT727V_WE 
KBT727V_AS

Bộ ổ cắm dao cạo râu 2/20

 1.434.400
 1.646.700

Đóng gói Đơn giá (VNĐ)

KB31BD_C_WE 
KB31BD_C_AS

Bộ công tắc chuông
"Không làm phiền",
"Xin dọn phòng" 8/80

 368.500
 479.600

KB32SDC_WE 
KB32SDC_AS

Bộ công tắc "Không làm phiền",
"Xin dọn phòng" 8/80

 320.100
 416.900

Thiết bị dành cho khách sạn dòng Vivace

Mã_WE
Màu trắng

Mã_AS
Màu xám bạc

THAM KHẢO MÀU SẮC

Phụ kiện dòng Vivace

KB30_WE 
KB30_AS

Mặt che trơn đơn
15/150
Đóng gói Đơn giá (VNĐ)

 66.000
85.800

KB31TB_WE 
KB31TB_AS

Mặt đấu dây 25A
15/150

 137.500
 177.100

NEW

Đế âm

A3B050_G19
(Thời gian giao hàng sẽ được
thông báo sau)

Đế âm cho mặt đơn chuẩn Anh

25.300

NEW













367.400
425.700











Phụ kiện dòng S-FlexiỔ cắm dòng S-Flexi
Đơn giá (VNĐ)Đóng gói Đơn giá (VNĐ)Đóng gói

F50FC250M_WE

Công tắc điều chỉnh tốc
quạt 250W, size M 16/160

 226.600

Phích cắm
Đơn giá (VNĐ)Đóng gói

U418T2_C5

Phích cắm 2 chấu, 10A 18/360

61.600

Đế âm, đế nổi, hộp nổi
Đơn giá (VNĐ)

157

Đế âm đơn kim loại,
101x51x38mm

35.200

CK237

Hộp nổi dùng cho mặt sê-ri 30
29.700

DS036_WE
Hộp nổi, 4"x4"x2"

41.800

DS039_WE
Hộp nổi, 6"x6"x3"

121.000

U418T_WE

Phích cắm 3 chấu, 16A 10/200

79.200

EP13_G19

Phích cắm 3 chấu, 13A, kiểu Anh 20/200

 176.000

EP15_WE_G19

Phích cắm 3 chấu, 15A, kiểu Anh 20/200

207.900

F50RD400M_WE

Công tắc điều chỉnh độ sáng
đèn 400W, size M 16/160

 190.300

F30NM2_RD_G19

Đèn báo đỏ, size S 30/300

59.400

F30426USM_WE_G19

Ổ cắm đơn 2 chấu 10A, size S 30/300

 29.700

Ổ TV, mạng, điện thoại dòng S-Flexi
Đơn giá (VNĐ)Đóng gói

F30TVSM_WE_G19

Ổ cắm TV, size S 30/300

 62.700

F30R4M_WE_G19

Ổ điện thoại, size S 30/300

 78.100

F30RJ5EM_WE_G19

Ổ cắm mạng cat5e, size S 30/300

 161.700

F50TVM_WE_G19

Ổ cắm TV, size M 40/400

 68.200

F50RJ4M_WE_G19

Ổ điện thoại, size M 32/320

 103.400

F50RJ5EM_WE_G19

Ổ cắm mạng cat5e, size M 24/240

 188.100

F50RJ8M6_WE_G19

Ổ cắm mạng cat6, size M 24/240

 210.100

F1426USM_WE_G19

Ổ cắm đơn 2 chấu 10A, size M 32/320

 64.900

F1426UESM_WE_G19

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A, size M 32/320

 84.700

F1426UAM_WE

Ổ cắm đơn đa năng 13A, size M 32/320

 84.700

F1426UEST2M_G19

Ổ cắm đôi 3 chấu 16A, size L 32/320

 86.900





422.400





1.610.400

1.278.200

1.278.200



281.600

528.000

774.400

1.126.400

1.020.800







397.100
440.000

518.100
734.800

1.125.300
1.237.500
1.449.800

388.300
425.700

508.200
686.400

1.124.200
1.266.100
1.485.000







829.400









1.998.700
1.998.700
1.998.700

1.998.700
2.174.700
2.174.700

2.174.700



766.700
380.600

458.700

697.400
844.800

1.111.000

844.800

942.700

1.163.800

844.800

1.007.600
2.418.900

893.200
850.300

964.700
1.168.200

1.402.500

2.103.200
5.698.000

1.052.700
1.683.000
2.524.500

1.411.300

1.612.600
3.385.800

3.868.700

1.226.500

1.402.500
1.314.500
1.865.600

2.242.900

2.803.900

3.364.900
3.155.900
7.973.900





A9L15586 7.262.200



SƠ ĐỒ MẠNG ĐIỆN AN TOÀN CHUẨN

MCB 2P 63A

RCCB 2P 63A
30mA

MCB 2P 40A

Chống sét lan truyền
2P 40kA

MCB 2P
16A

RCCB 2P
25A 30mA

RCCB 2P
25A 30mA

RCCB 2P
25A 30mA

- Tiết diện dây dẫn và cường độ dòng điện phụ thuộc vào công suất của thiết bị.

- Có thể sử dụng 1 RCBO thay cho 1 MCB + 1 RCCB. Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ Schneider Electric. 

MCB 2P
20A

MCB 2P
10A

MCB 2P
16A

MCB 2P
6A

MCB 1P
10A

MCB 1P
10A

x 6
Ổ cắm

x 1
Máy

nước nóng
4.5kW

2 HP
x 1
Máy

điều hòa

3 HP
x 1
Máy

bơm nước

7kg/
390W

x1
Máy giặt

x12
Đèn đơn

1.2m

1100W
x1

Lò vi sóng

Khuyến cáo lựa chọn cầu dao tự động theo tiết diện dây dẫn

Tiết diện
dây dẫn

Mục đích sử dụng Công suất cho phép
tối đa

Lựa chọn
cầu dao tự động

1.5mm2

2.5mm2

4mm2

6mm2

10mm2

16mm2

25mm2

    Dùng cho đèn, nguồn các loại ổ cắm
thông dụng hoặc thiết bị ít hao điện,
(chuông cửa, vv.,)

< 2300W

    Cung cấp nguồn cho ổ cắm hoặc
ổ cắm chuyên dụng ( máy giặt, máy
nước nóng, lò sưởi điện)

    Dùng cho các thiết bị như nồi cơm
điện, lò nướng, lò sưởi điện CÔNG
SUẤT CAO
    Dùng để kết nối điện giữa thiết bị
đóng ngắt và tủ điện
    

    Dùng cho dây dẫn có chức năng
bảo vệ chính: phải có cùng tiết diện
như dây nối giữa thiết bị đóng ngắt
và tủ điện.

10A

< 3680W 16A - 20A

< 5750W 25A

< 7360W 32A

6/9/12kvA 16 - 32 A đến 50 A

50/60 kVA 63 A




	B1
	B2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	B3
	B4

